DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH DO HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC ĐỀ NGHỊ TẶNG GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ KH&CN NĂM 2010
I. Danh s¸ch c¸c c«ng tr×nh ®Ò nghÞ tÆng Gi¶i th­ëng Hå ChÝ Minh

	TT chung
	TT theo lÜnh vùc khoa học
	Tªn c«ng tr×nh, côm c«ng tr×nh

 tác giả, đồng tác giả

	1
	2
	3

	I
	
	LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

	1
	1
	Công trình:

Một số vấn đề lý luận về xây dựng Đảng đối với một đảng cầm quyền lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đồng tác giả
Cố GS. Đặng Xuân Kỳ và 17 đồng tác giả

	2
	2
	Cụm công trình:

· Văn hóa Việt Nam - Tìm tòi và Suy ngẫm;
· Việt Nam cái nhìn địa - văn hóa;
· Trên mảnh đất ngàn năm văn vật.
Tác giả: cố GS. Trần Quốc Vượng

	3
	3
	Cụm công trình: Sự nghiệp văn học, báo chí Hồ Chí Minh và một số vấn đề lý luận, thực tiễn văn hoá, văn nghệ Việt Nam, bao gồm các công trình:
Nhóm công trình 1:

- Sự nghiệp văn thơ Hồ Chí Minh ;
- Báo chí Hồ Chí Minh (chuyên luận và tuyển chọn).
Nhóm công trình 2:

 -Tự lực văn đoàn trào lưu và tác giả (Phần chuyên luận);
- Một nền văn hóa văn nghệ đậm bản sắc dân tộc với nhiều loại hình nghệ thuật phong phú.
Tác giả: GS. NGND. Hà Minh Đức

	4
	4
	Cụm công trình:  Nghiên cứu phê bình văn học trung đại Việt Nam và ngữ văn Hán Nôm, bao gồm các công trình:

· Một đời dạy văn, viết văn, Tập 1;
· Một đời dạy văn, viết văn, Tập 2;
· Một đời dạy văn, viết văn, Tập 3;
· Một đời dạy văn, viết văn, Tập 4;
· Một đời dạy văn, viết văn, Tập 7.
Tác giả: GS.NGND Lê Trí Viễn 

	TT chung
	TT theo lÜnh vùc khoa học
	Tªn c«ng tr×nh, côm c«ng tr×nh

 tác giả, đồng tác giả

	5
	5
	Cụm công trình:Lý luận phê bình,phương pháp luận nghiên cứu văn hoc, bao gồm các công trình:

- Lý luận phê bình văn học phương Tây thế kỷ XX;

- Từ Văn học so sánh đến Thi học so sánh;

- Lý luận phê bình văn học;

- Phương pháp luận nghiên cứu văn học;

- Tư tưởng văn hóa văn nghệ của chủ nghĩa Mác phương Tây.

Tác giả: GS.TSKH.NGND.Bùi Văn Ba (Phương Lựu)

	II
	
	LĨNH VỰC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

	6
	1
	Công trình: Tìm kiếm, phát hiện và khai thác có hiệu quả các thân dầu trong đá móng granitoit trước Đệ Tam bể Cửu Long, thềm lục địa Việt Nam

Đồng tác giả: 
TSKH. Phùng Đình Thực và 48 đồng tác giả.

	7
	2
	Cụm công trình: Động vật chí Việt Nam và Thực vật chí Việt Nam, Sách Đỏ và Danh lục Đỏ Việt Nam
Đồng tác giả:

1.GS.TSKH. Đặng Ngọc Thanh;

2.GS.TSKH. Nguyễn Tiến Bân;

3.PGS.TS Lê Xuân Cảnh;

4.GS.TSKH. Nguyễn Quang Côn;

5.GS.TSKH. Đặng Huy Huỳnh;

6.TS. Nguyễn Khắc Hường;

7.PGS.TS. Nguyễn Khắc Khôi;

8.GS.TSKH. Trần Đình Lý;

9.PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương;

10.PGS.TS.Tạ Huy Thịnh 

11.TS. Nguyễn Nhật Thi

và các cộng sự.

	8
	3
	Cụm công trình:

- Thiên nhiên Việt Nam (1977);
-. Việt Nam: Lãnh thổ và các vùng địa lý (1998);
-  Lê Bá Thảo: Những công trình địa lý tiêu biểu (2007).
Tác giả: Cố PGS.Lê Bá Thảo


	TT chung
	TT theo lÜnh vùc khoa học
	Tªn c«ng tr×nh, côm c«ng tr×nh

 tác giả, đồng tác giả

	III
	
	LĨNH VỰC KHOA HỌC KỸ THUẬT

	9
	
	Công trình:Ứng dụng 5 giải pháp khoa học công nghệ để chế tạo các loại thiết bị nâng hạ tại Việt Nam.

Tác giả: CN Nguyễn Tăng Cường

	10
	1
	Cụm Công trình: Nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ ngành Điện ảnh phục vụ kháng chiến bảo vệ tổ quốc và phục hồi kinh tế sau chiến tranh
Tác giả: PGS.TS.Trần Quang Ngọc

	IV
	
	LĨNH VỰC KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP

	11
	1
	Cụm công trình: Ngăn sông đập trụ đỡ và đập xà lan

Đồng tác giả: 

1.GS.TS. Trương Đình Dụ;
2.PGS.TS. Trần Đình Hoà;
3.ThS. Trần Văn Thái;
4.ThS. Thái Quốc Hiền;
5.ThS. Trần Minh Thái;
6.TS. Vũ Hồng Sơn;
7.ThS. Nguyễn Thế Nam;
8.ThS. Phan Đình Tuấn.

	V
	
	LĨNH VỰC KHOA HỌC Y-DƯỢC

	12
	1
	Cụm công trình: Nghiên cứu mô hình kết hợp quân dân y phục vụ chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân trong thời kỳ đổi mới.
Đồng tác giả:

1.GS.TS. Nguyễn Văn Thưởng;
2.GS.TS. Lê Bách Quang;
3.Cố GS.TS. Phạm Ngọc Giới ;
4.TS. Chu Tiến Cường;
5.TS. Đinh Ngọc Duy;
6.TS. Trần Huy Dụng;
7.BSCKI. Đào Nguyễn Thắng;
8. Cố GS.TS. Đỗ Nguyên Phương 
và các cộng sự.


II.Danh s¸ch c¸c c«ng tr×nh ®Ò nghÞ tÆng Gi¶i th­ëng Nhà nước
	TT chung
	TT theo lÜnh vùc khoa học
	Tªn c«ng tr×nh, côm c«ng tr×nh

 tác giả, đồng tác giả

	1
	2
	3

	I
	
	LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

	1
	1
	Công trình: 

Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam - Những chứng tích lịch sử
Tác giả: GS. Văn Tạo, GS. TS. Furuta Motoo (đồng Chủ biên) và các cộng sự.

	2
	2
	Công trình:

Ngữ âm tiếng Việt

Tác giả: GS.TS. §oµn ThiÖn ThuËt

	3
	3
	Cụm công trình: Nghiên cứu chữ Nôm và chữ Việt cổ, bao gồm các công trình:

- Phần chữ Nôm trong cuốn “Cơ sở ngữ văn Hán Nôm”;

- Phần chữ Nôm trong giáo trình “Ngữ văn Hán Nôm”;

- Lý thuyết chữ Nôm, văn Nôm;

- Tìm hiểu tiếng Việt lịch sử.
Tác giả: GS. TS. Nguyễn Ngọc San

	4
	4
	Cụm công trình: 

1. - Nhà Đinh dẹp loạn và dựng nước;
2. - Hồ Quý Ly.
Tác giả: PGS.TS.Nguyễn Danh Phiệt

	5
	5
	Công trình: 

Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XVII - XVIII – XIX

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thừa Hỷ

	6
	6
	Công trình:

Chính quyền thuộc địa ở Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945
Tác giả: PGS.TS. Dương Kinh Quốc

	7
	7
	Cụm công trình: Nhân vật lịch sử-văn hoá Ngô Thì Nhậm, bao gồm các công trình:
- Ngô Thì Nhậm (1746 – 1803) nhân vật lịch sử và nhà văn hoá kiệt xuất;

- Ngô Thì Nhậm trong văn học Tây Sơn.

Tác giả: GS. TS. Mai Quốc Liên

	TT chung
	TT theo lÜnh vùc khoa học
	Tªn c«ng tr×nh, côm c«ng tr×nh

 tác giả, đồng tác giả

	8
	8
	Cụm công trình: Từ và từ vựng học tiếng Việt, bao gồm các công trình:

- Từ vựng học tiếng Việt;

- Từ và nhận diện từ tiếng Việt.

Tác giả: GS.TS. Nguyễn Thiện Giáp

	9
	9
	Cụm công trình: Câu trong tiếng Việt, bao gồm các công trình:

-Một số vấn đề về câu tồn tại trong tiếng Việt;

-Câu đơn tiếng Việt

Tác giả: GS. TS. Diệp Quang Ban 

	10
	10
	Cụm công trình:

Nghiên cứu văn học dân gian người Việt, bao gồm các công trình: 

- Văn học dân gian người Việt, góc nhìn và thể loại;

- Truyện nôm - Lịch sử phát triển và thi pháp thể loại

Tác giả: GS.TS KiÒu Thu Ho¹ch

	11
	11
	Cụm công trình: Tính dân tộc trong văn học và nghệ thuật, bao gồm các công trình:
- Về tính dân tộc trong văn học;

- Động lực dân tộc và thực tiễn sáng tạo văn hóa, nghệ thuật.
Tác giả: PGS.TS. NguyÔn V¨n Truy

	II
	
	LĨNH VỰC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

	12
	1
	Cụm công trình: Khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên sinh vật Biển Việt Nam nhằm tạo ra các sản phẩm có giá trị phục vụ cuộc sống
Đồng tác giả: 
1.GS.TS. Châu Văn Minh; 
2.PGS.TS. Phan Văn Kiệm; 
3.PGS.TS. Phạm Quốc Long; 
4.PGS.TS. Lê Mai Hương;

5.ThS. Nguyễn Xuân Cường; 
6.TS. Nguyễn Hoài Nam; 
7.PGS.TS. Đỗ Công Thung; 
8. PGS.TS. Bùi Minh Lý



	TT chung
	TT theo lÜnh vùc khoa học
	Tªn c«ng tr×nh, côm c«ng tr×nh

 tác giả, đồng tác giả

	13
	2
	Cụm công trình:
- Cảnh quan địa lý miền Bắc Việt Nam, NXB KHKT, Năm 1976;

- Địa lý tự nhiên Việt Nam, NXB Giáo dục, Năm 1999;

- Sự phát triển của khoa học địa lý trong thế kỷ XX, NXB Giáo dục, Năm 2004.
Tác giả:
GS.Vũ Tự Lập

	III
	
	LĨNH VỰC KHOA HỌC KỸ THUẬT

	14
	1
	Công trình: Nghiên cứu bảo đảm vận hành an toàn và khai thác hiệu quả lò phản ứng hạt nhân Đà lạt
Tác giả: tập thể cán bộ khoa học Viện Nghiên cứu Hạt nhân giai đoạn 1984-2007

	15
	2
	Công trình: Thiết kế công nghệ và đóng tàu thủy cao tốc phục vụ lực lượng cảnh sát biển (TT400).

Đồng tác giả: 

1.KS. Bùi Duy Chinh;
2.ThS. Đặng Văn Hồng;
3.KS. Lê Đình Lành;
4.KS. Đoàn Thanh Đức;
5.KS. Phạm Hồng Hải;
6.KS. Lê Văn Chung;
7.ThS. Hoàng Kiều Hưng;
8.KS. Lê Trung Thông.

	16
	3
	Công trình: Nghiên cứu đổi mới công nghệ sản xuất găng tay phẫu thuật y tế từ cao su thiên nhiên Việt Nam.

Đồng tác giả:

1.ThS.Phạm Xuân Mai;
2.Tập thể cán bộ khoa học Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp.

	IV
	
	LĨNH VỰC KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP

	17
	1
	Công trình: Lai tạo, chọn lọc các giống lúa mới phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán canh tác của địa phương và khu vực

Tác giả: 

KS. Trần Minh Chánh 


	TT chung
	TT theo lÜnh vùc khoa học
	Tªn c«ng tr×nh, côm c«ng tr×nh

 tác giả, đồng tác giả

	V
	
	LĨNH VỰC KHOA HỌC Y-DƯỢC

	18
	1
	Công trình: Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại nghiên cứu đổi mới dịch vụ truyền máu, sản xuất và chuẩn hóa các chế phẩm máu sử dụng cho điều trị bệnh.
Tác giả: GS.TSKH. Đỗ Trung Phấn

	19
	2
	Cụm các công trình: nghiên cứu về cây Trinh nữ Hoàng cung Việt Nam (Crinum latifolium L.). 
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Ngọc Trâm

	20
	3
	Công trình: Nghiên cứu xây dựng mô hình tư vấn di truyền cho các gia đình chịu ảnh hưởng của chất độc hoá học trong chiến tranh.
Đồng tác giả:

1.Cố GS.TS. Trịnh Văn Bảo;
2.PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hùng;
3.PGS.TS. Trần Đức Phấn;
4.PGS.TS. Trần Thị Thanh Hương;
5.TS. Hoàng Thị Ngọc Lan;
6.PGS.TS. Nguyễn Thị Phượng;
7. PGS.TS. Phan Thị Hoan.
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